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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

ĐƠN VỊ: KHOA THƯƠNG MẠI 

 

ĐỀ THI, ĐÁP ÁN/RUBRIC VÀ THANG ĐIỂM 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 1, năm học 2023-2024 

 

I. Thông tin chung 

Tên học phần:  Đấu thầu quốc tế 

Mã học phần:  71FINC30323 Số tin chỉ: 3 

Mã nhóm lớp học phần:  231_71FINC30323_01 

Hình thức thi: Tự luận Thời gian làm bài:  60 Phút 

Thí sinh được tham khảo tài liệu: ☐ Có ☒ Không 

II. Các yêu cầu của đề thi nhằm đáp ứng CLOs 

 

Ký hiệu 

CLO 
Nội dung CLO  

Hình thức 

đánh giá 

Trọng số 

CLO trong 

thành phần 

đánh giá 

(%) 

Câu hỏi 

thi số 

Điểm 

số 

tối đa 

Lấy dữ liệu đo 

lường mức đạt 

PLO/PI 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

CLO 1 

Hiểu được các khái 

niệm, bản chất, vai 

trò, các nguyên tắc 

đấu thầu và các thông 

lệ và quy định đấu 

thầu quốc tế hiện 

đang áp dụng trên thế 

giới và Việt Nam. 

Tự luận 15% 
Câu 1   

 
1.5/10 ELO3 

CLO 2 

Giải thích được bản 

chất của các hình thức 

lựa chọn nhà thầu, 

bản chất của các 

phương thức thực 

hiện đấu thầu và các 

bước lập kế hoạch đấu 

thầu cho một dự án. 

Tự luận 15% 
Câu 1   

 
1.5/10 ELO3 

CLO 3 

Vận dụng được các 

phương pháp đánh giá 

Hồ sơ dự thầu dưới 

góc độ chủ đầu tư mà 

đại diện là bên mời 

thầu. 

Tự luận 30% Câu 2  3.0/10 ELO3 
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CLO 4 

Vận dụng những kiến 

thức cơ bản của đấu 

thầu để hiểu và tiếp 

nhận các thông tin 

liên quan đến đấu 

thầu tại Việt Nam.  

Tự luận 20% Câu 3  2/10 ELO4, 6, 7 

CLO 5 

Vận dụng khả năng 

trình bày, giao tiếp, 

làm việc nhóm để giải 

quyết các vấn đề liên 

quan đến nhóm 

Tự luận 10% Câu 3  1.0/10 ELO4, 6, 7 

CLO6 

Có khả năng tự định 

hướng, tự học tập, tích 

lũy kiến thức, kinh 

nghiệm để nâng cao trình 

độ chuyên môn, nghiệp 

vụ, thích nghi với các môi 

trường làm việc khác 

nhau. 

Tự luận 10% Câu 3  1.0/10 ELO8 

 

II. Nội dung câu hỏi thi 

Câu 1 (3 điểm).  

Cho biết các dấu hiệu nhà thầu thông thầu với nhau? Giải pháp của chủ đầu tư để khắc phục hiện 

tượng này. 

Câu 2 (3 điểm).  

Nêu các bước đấu thầu quốc tế. Trong các bước này, bước nào chủ đầu tư có thể tạo thuận lợi cho 

nhà thầu mà chủ đầu tư muốn trúng thầu.  

Câu 3 (4 điểm).  

Giả sử một dự án đầu tư quốc tế đường tàu cao tốc có 03 nhà thầu tham gia đấu thầu và chào giá với 

các thông tin như sau. 

• Nhà thầu 01 chào giá $60 triệu (đã sửa lỗi, hiệu chỉnh), công nghệ xuất xứ và sản xuất từ nhóm 

quốc gia G7, Đkt = 85 điểm. 

• Nhà thầu 02 chào giá $55 triệu (đã sửa lỗi, hiệu chỉnh), công nghệ xuất xứ từ nhóm quốc gia G7 

nhưng sản xuất tại Trung Quốc, Đkt = 87 điểm. 

• Nhà thầu 03 chào giá $48 triệu (đã sửa lỗi, hiệu chỉnh), công nghệ và sản xuất từ Trung Quốc, 

Đkt = 90 điểm. 

Trong đó. 

• Hệ số quy đổi xuất xứ thiết bị (Ki=1) có xuất xứ và sản xuất tại nhóm G7. (Ki= 1,5) có xuất 

xứ nhóm G7 nhưng sản xuất tại Trung Quốc. (Ki= 2) có nguồn gốc xuất xứ và sản xuất tại 

Trung Quốc. 
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• Điểm kỹ thuật (Đkt) sử dụng thang điểm 100. 

Dựa vào thông tin trên cho biết nhà thầu nào đã thắng thầu dự án trên. Khi HSMT đặt hệ số Ki lớn 

điều này cho biết dấu hiệu gì trong việc lựa chọn nhà thầu?  

ĐÁP ÁP VÀ THANG ĐIỂM 

 

Phần câu hỏi Nội dung đáp án Thang điểm Ghi chú 

I. Tự luận   

Câu 1  3.0  

Nội dung a. 
• Một số nhà thầu rút hồ sơ dự thầu để một nhà thầu 

trúng thầu 

• Tất cả nhà thầu có giá cao bất thường 

• Một nhà thầu chịu trách nhiệm là hồ sơ dự thầu (các 

tiêu chí kỹ thuật tất cả nhà thầu đề xuất tương tự 

nhau) 

1.5  

Nội dung b. • Cho phép nhiều nhà thầu tham gia 

• Biện pháp hành chính (cấm tham gia nhiều năm)  

• Điều tra mối liên hệ quyền sở hữu của các nhà thầu, 

nhà tư vấn. 

1.5  

Câu 2  3.0  

Nội dung a. • Bước 01: Quảng cáo và thông báo trên các tạp chí 

chuyên biệt về đấu thầu, Website bắt buộc như ADB, 

Worldbank (chủ đầu tư thực hiện). 

• Bước 02: Chuẩn bị và phát hành hồ sơ mời thầu (chủ 

đầu tư). 

• Bước 03: Nộp hồ sơ dự thầu (nhà thầu). 

• Bước 04: Mở thầu (chủ đầu tư). 

• Bước 05: Đánh giá hồ sơ dự thầu (chủ đầu tư). 

• Bước 06: Công bố nhà thầu thắng thầu và ký hợp 

đồng đồng (chủ đầu tư và nhà thầu). 

2.0  

Nội dung b. 
• Bước 02: Chủ đầu tư đưa ra các tiêu chuẩn, công 

nghệ mà chỉ có nhà thầu nào đó có, các nhà thầu khác 

không có  

1.0  

Câu 3  4.0  
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Nội dung a • Nhà thầu 01: GĐG = $60 + 48 x1 + 0,1% (100 - 85) 

x 48 = $180  

• Nhà thầu 02: GĐG = $55 + 48 x1,5 + 0,1% (100 - 

87) x 48 = $189.4 

• Nhà thầu 03: GĐG = $48 + 48 x2 + 0,1% (100 - 90) 

x 48 = $192 

• Vậy nhà thầu 01 trùng thầu (thắng thầu) vì có điểm 

tổng hợp chào thầu thấp nhất 

2.5  

Nội dung b • Mục đích đưa hệ số Ki lớn sẻ giảm rủi ro dự án 

• Hàng hóa/công nghệ đến từ nhóm quốc gia G7 có 

mức độ tín nhiệm cao/hiệu quả cao 

• Ki lớn sẻ đưa giá chào thầu của các nhà thầu ngoài 

G7 cao dẫn đến không có cơ hội trúng thầu. 

1.5  

 Điểm tổng 10.0  

 

Rubric: đánh giá kiểm tra cuối kỳ. 

•  

Tiêu chí 
Trọng số 

(%) 

Tốt: 

Từ 8 – 10 đ 

Khá: 

Từ 6 – dưới 8 đ 

Trung bình: 

Từ 4 – dưới 6 đ 

Yếu: 

dưới 4 đ 

Nắm rõ 

mục tiêu và 

nội dung  

5% 

Trả lời đầy đủ 

rõ ràng và 

chính xác 

Trả lời đúng 

nhưng còn sai 

sót nhỏ 

Còn sai sót quan 

trọng 

Không trả lời 

được 

Hiểu mô 

hình  
5% 

Trả lời đầy đủ 

rõ ràng và 

chính xác 

Trả lời đúng  

nhưng còn sai 

sót nhỏ 

Còn sai sót quan 

trọng 

Không trả lời 

được 

Hiểu quy 

trình, 

phương 

pháp thực 

hiện 

20% 

Trả lời đầy đủ 

các vấn đề đặt 

ra, rõ ràng và 

chính xác 

Trả lời đúng nội 

dung yêu cầu 

nhưng còn sai 

sót nhỏ 

Trả lời đúng một 

số câu hỏi, còn sai 

sót quan trọng 

Không trả lời 

được đa số 

câu hỏi 

Chuẩn bị  10% 

Tính toán số 

liệu cần, có 

bảng ghi kết 

quả thí nghiệm 

Tính toán số liệu 

cần, không có 

bảng ghi kết quả 

thí nghiệm 

Tính toán số liệu 

cần nhưng chưa 

đúng, thiếu bảng 

ghi kết quả TN 

Chưa tính 

toán số liệu 

cần, không 

có bảng ghi 

kết quả thí 

nghiệm 

Kỹ năng 

thực hành 

trong PTN 

50% 

Chủ động, thực 

hiện đúng yêu 

cầu, kỹ năng 

phân tích chính 

xác 

Chủ động, thực 

hiện đúng yêu 

cầu, vẫn còn 

một số nội dung 

chưa thuần thục  

Thực hiện đúng 

yêu cầu, nhưng 

chưa chủ động, 

chưa thuần thục  

Thực hiện 

không đúng 

yêu cầu, vi 

phạm quy 

định PTN, 

làm sai 
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Sự phối 

hợp trong 

nhóm  

10% 

Phân công công 

việc trong 

nhóm và phối 

hợp tốt 

Có phân công 

nhưng phối hợp 

chưa tốt 

Phân công nhưng 

chưa hợp lý 

Không có sự 

phân công 

trước khi 

thực hành 

 100%     

 

Người duyệt đề 

 

 
 

TS. Hoàng Chí Cương 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 11năm 2023. 

                               Giảng viên ra đề 

 
 

           ThS. Võ Văn Tiên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


